DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 14/02/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	181
	Phạm Hoài Nam
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	193
	Phan Thị Trang
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	196
	Nguyễn Thị Phương Giang
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4
	199
	Nguyễn Xuân Biên
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	5
	278
	Nguyễn Trần Minh Nhật
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	279
	Nguyễn Thị Hồng
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình 

	7
	285
	Hoàng Thị Tâm
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	8
	290
	Cao Trung Hiếu
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	292
	Lê Thị Thía
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	296
	Lê Giang Trường
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	297
	Lê Văn Hậu
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12
	298
	Võ Thị Hồng Thanh
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	299
	Hồ Diệu Thúy
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	14
	300
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	301
	Nguyễn Thùy Vân Uyên
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	302
	Nguyễn Thị Việt Hoài
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	303
	Trần Thị Ngọc Tư
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	304
	Nguyễn Thị Hà Thủy
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	305
	Nguyễn Thị Huyền
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	306
	Phạm Thị Thùy Linh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	308
	Võ Ngọc Đăng
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22
	309
	Lê Thị Ngọc Hà
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	311
	Trần Đình Hoài
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24
	312
	Phạm Duy Phương
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	25
	313
	Nguyễn Thanh Trọng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	314
	Nguyễn Tiến Giang
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	27
	315
	Hoàng Bắc
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	28
	316
	Phạm Văn Việt
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29
	317
	Nguyễn Văn Dự
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	318
	Nguyễn Thị Hạnh
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	319
	Hoàng Ngọc Công
	Quảng Văn, Đồn, Quảng Bình

	32
	320
	Mai Văn Thức
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	33
	321
	Cao Lâm Hiệp
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	34
	322
	Ngô Thị Tuyết Nghi
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	35
	322
	Trương Văn Tuấn
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	36
	323
	Hoàng Văn Hữu
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	37
	325
	Hoàng Thái
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	38
	326
	Nguyễn Thị Yến Hoài
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	39
	327
	Nguyễn Thị Huyền Mơ
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	40
	328
	Nguyễn Thắng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	41
	330
	Nguyễn Văn Nam
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42
	331
	Nguyễn Vinh
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	43
	332
	Nguyễn Văn Lai
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	44
	333
	Phạm Văn Dũng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	45
	335
	Mai Thái Sơn
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	46
	336
	Nguyễn Thị Hường
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	47
	337
	Võ Thị Mỹ Duyên
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	48
	338
	Ngô Thị Kiều Anh
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	49
	339
	Phạm Ngọc Hải
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	50
	340
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	51
	341
	Hồ Thị Thùy Phương
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	52
	342
	Phạm Chí Công
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	53
	343
	Nguyễn Thị Hoàng Anh
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	54
	344
	Hoàng Thị Ngọc Lan
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	55
	346
	Đinh Nữ Diệu Hoài
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	56
	347
	Trần Ngọc Hoài
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình 

	57
	348
	Bạch Xuân Bảo
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	58
	349
	Lê Thị Quỳnh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	59
	350
	Nguyễn Văn Kiểm
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	60
	351
	Phạm Thị Thanh Trà
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	61
	352
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	62
	353
	Mai Thị Lan Anh
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	63
	354
	Nguyễn Văn Minh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	64
	355
	Lê Cao Lĩnh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	65
	356
	Phạm Xuân Công
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	66
	357
	Nguyễn Thị Giang
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	67
	358
	Dương Thị Nhung
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	68
	359
	Phạm Ngọc Chiến
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	69
	360
	Đinh Xuân Phương
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình


